
 

 

SỞ NN VÀ PTNT QUẢNG NGÃI 

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

 NÔNG LÂM  SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /QLCL 

V/v đăng tải danh sách chuỗi ATTP 

nông, lâm, thủy sản được xác nhận 

trong tháng 9/2023 

Quảng Ngãi, ngày        tháng 10  năm 2023 

 

 

 

Kính gửi: Ban biên tập - Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT 
 

Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản 

phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn,  

Trong tháng 9/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 

sản đã cấp 11 Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (có 

Phụ lục danh sách kèm theo Công văn này). 

Chi cục kính đề nghị Ban biên tập - Cổng Thông tin điện tử phối hợp 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trung - PGĐ Sở (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Phòng Nghiệp vụ (theo dõi); 

- Lưu: VT, NV (lththao). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
Đặng Tấn Thương  

 

 
 

 

 



2 

 

Phụ lục:  

DANH SÁCH ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN SẢN PHẨM CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM AN TOÀN 

(TỪ NGÀY 01/9/2023 ĐẾN NGÀY 30/9/2023) 

(Kèm theo Công văn  số       /QLCL ngày         /10/2023 của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi) 

TT 
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất  

ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ sở xử lý 

sau thu hoạch  

(sơ chế, chế biến, bảo 

quản, vận chuyển…) 

Tên, địa chỉ nơi bán sản 

phẩm 

(Bán buôn, bán lẻ…) 

Loại sản 

phẩm 
Số cấp/Ngày cấp 

1 

- Cơ sở: Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức Nhuận; 

Nguyễn Duy Lâm; Nguyễn Thị 

Chi; 

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Cơ sở: Phan Thị Diệp; Phạm Bá 

Quốc;  

 Địa chỉ: Thôn 5, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Cơ sở Phạm Thị Hồng Vân;  

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận. 
Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức 

Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận. 
Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức 

Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Nấm linh 

chi khô 

Số cấp: 37/XNC 

(21/9/2023) 

2 

- Cơ sở: Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức Nhuận; 

Nguyễn Duy Lâm; Nguyễn Thị 

Chi; 

 Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Cơ sở: Phan Thị Diệp; Phạm Bá 

Quốc;  

 Địa chỉ: Thôn 5, xã Đức Nhuận, 

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận. 
Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức 

Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh nấm Đức 

Nhuận. 
Địa chỉ: Thôn 4, xã Đức 

Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Nấm bào 

ngư 

Số cấp: 38/XNC 

(21/9/2023) 
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huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 
- Cơ sở Phạm Thị Hồng Vân;  

Địa chỉ: Thôn 3, xã Đức Nhuận, 

huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. 

3 

- Cơ sở Nguyễn Văn Kỳ;  

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Công ty TNHH muối Phong 

Phú; Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức 

Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, 

xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã 

Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nước mắm 

cốt nhĩ đặc 

biệt Mười 

Quý 

Số cấp: 39/XNC 

(21/9/2023) 

4 

- Cơ sở Nguyễn Văn Kỳ;  

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Công ty TNHH muối Phong 

Phú; Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức 

Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, 

xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã 

Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nước mắm 

cốt nhĩ 

thượng 

hạng Mười 

Quý 

Số cấp: 40/XNC 

(21/9/2023) 

5 

- Cơ sở Nguyễn Văn Kỳ;  

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Công ty TNHH muối Phong 

Phú; Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức 

Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, 

xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã 

Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Nước mắm 

hảo hạng 

Mười Quý 

Số cấp: 41/XNC 

(21/9/2023) 

6 

- Cơ sở Nguyễn Văn Kỳ;  

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Công ty TNHH muối Phong 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 

Công ty TNHH một 

thành viên sản xuất 

thương mại và dịch vụ 

Mười Quý. 

Nước mắm 

cho bé 

Mười Quý 

Số cấp: 42/XNC 

(21/9/2023) 
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Phú; Địa chỉ: Thôn 6, xã Đức 

Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh 

Quảng Ngãi. 

 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, 

xã Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trà, xã 

Bình Thạnh, huyện Bình 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

7 

Công ty TNHH cà phê rang xay 

Phu Đoan;  

Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã 

Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng. 

 

Phước Đạt. 
Địa chỉ: Tổ 6, phường 

Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

Phước Đạt. 
Địa chỉ: Tổ 6, phường 

Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

Cà phê 

rang 

Số cấp: 43/XNC 

(28/9/2023) 

8 

Công ty TNHH cà phê rang xay 

Phu Đoan;  

Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã 

Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Phước Đạt. 
Địa chỉ: Tổ 6, phường 

Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

 

Phước Đạt. 
Địa chỉ: Tổ 6, phường 

Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng 

Ngãi. 

Cà phê bột Số cấp: 44/XNC 

(28/9/2023) 

9 

Công ty TNHH cà phê rang xay 

Phu Đoan;  

Địa chỉ: Số 206 - 207 thôn 8, xã 

Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh 

Lâm Đồng. 

Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 

Pro. 
Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, xã 

Bình Long, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH một 

thành viên thương mại 

Pro. 
Địa chỉ: Thôn Long Vĩnh, xã 

Bình Long, huyện Bình Sơn, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Cà phê bột Số cấp: 45/XNC 

(28/9/2023) 

10 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Hành 

Dũng;  

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi.     

- Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch 

vụ và Du lịch Cộng đồng Bình 

Thành;  

Địa chỉ: Thôn Bình Thành, xã 

Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, 

Công ty TNHH nấm 

Ngọc Bảo Thy. 
Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH nấm 

Ngọc Bảo Thy. 
Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Mít sấy Số cấp: 46/XNC 

(28/9/2023) 
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tỉnh Quảng Ngãi. 

 

11 

- Hợp tác xã Nông nghiệp Hành 

Dũng;  

Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành 

Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi.     

- Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch 

vụ và Du lịch Cộng đồng Bình 

Thành;  

Địa chỉ: Thôn Bình Thành, xã 

Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH nấm 

Ngọc Bảo Thy. 
Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Công ty TNHH nấm 

Ngọc Bảo Thy. 
Địa chỉ: Tổ 8, phường Quảng 

Phú, thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

Chuối sấy Số cấp: 47/XNC 

(28/9/2023) 

Tổng cộng: 11 chuỗi 
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